Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội NCT Việt Nam năm 2014
---------
Chuyên đề:

CỦNG CỐ, THÀNH LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 
QUỸ CHĂM SÓC VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI CAO TUỔI Ở CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2014 - 2020
A/ HIỆN TRẠNG QUỸ CHĂM SÓC VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ
 NGƯỜI CAO TUỔI Ở CƠ SỞ HIỆN NAY
Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở (sau đây gọi tắt là Quỹ) được phép thành lập từ ngày 26/3/2002 trên cơ sở quy định tại Điều 13 Nghị định số 30/2002/NĐ-CP: “Hội Người cao tuổi ở Trung ương và ở cấp xã được thành lập Quỹ chăm sóc người cao tuổi”. Trong 12 năm, Quỹ được điều chỉnh bởi Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ, Luật người cao tuổi, Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ và các quyết định, thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ.

I/ Tình hình Quỹ ở cơ sở của các tỉnh/thành phố

1/ Về số lượng xã có Quỹ và xã chưa có Quỹ

- Số xã đã có Quỹ

  Theo báo cáo của các địa phương, đến ngày 30/6/2013 có 9.231/11.121 xã, phường, thị trấn của 62/63 tỉnh thành phố xây dựng được Quỹ chiếm 83% so với tổng số xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) trong toàn quốc. Trong đó 24 tỉnh đạt 100%, 17 tỉnh đạt từ 80% - dưới 100%, 10 tỉnh đạt từ 65%-dưới 80% và 12 tỉnh đạt dưới 65%.  Như vậy còn 17% xã chưa có Quỹ, tương ứng với 1.890 xã của 39 tỉnh, thành phố. Trong đó phân theo từng vùng như sau:

	tỷ lệ

Vùng
	100%
	80 - <100%
	65 - <80%
	<65%

	Cộng chung
	24 tỉnh
	17 tỉnh
	10 tỉnh
	12 tỉnh

	Trung du và Miền núi phía Bắc
	Hà Giang; Thái Nguyên; Lai Châu; Sơn La; Hòa Bình.
	Lào Cai; Yên Bái.
	Cao Bằng; Tuyên Quang; Lạng Sơn; Bắc Giang.
	Bắc Cạn; Phú Thọ; Điện Biên.

	Đồng bằng 
Sông Hồng
	Quảng Ninh; Hải Dương; Hải Phòng; Ninh Bình
	Hà Nội; Thái Bình; Nam Định.
	Vĩnh Phúc
	Bắc Ninh; Hưng Yên; Hà Nam; 

	Bắc Trung Bộ
	Thừa Thiên Huế
	Thanh Hoá; Nghệ An; Quảng Bình;

Quảng trị.
	Hà Tĩnh
	

	Nam Trung Bộ
	Đà Nẵng; Bình Định; Phú Yên.
	Ninh Thuận; Bình Thuận.
	Quảng Ngãi
	Quảng Nam; Khánh Hoà;

	Tây Nguyên
	
	Lâm Đồng; Đắk Lắk
	Giai Lai; Đắk Nông.
	Kom Tum;

	Đông Nam Bộ
	Bình Phước; Tây Ninh; Bình Dương;

Đồng Nai; TP. Hồ Chí Minh.
	
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	

	Đồng bằng 

Sông Cửu Long
	An Giang; Kiên Giang; Cần Thơ;

Hậu Giang; Bạc Liêu; Cà Mau. 
	Tiền Giang; Bến Tre; Trà Vinh; Sóc Trăng.
	
	Long An; 
Vĩnh Long;




* Đồng Tháp chưa xây dựng Quỹ

Phân theo vùng:

	- Trung du và Miền núi phía Bắc: 81 %;

- Đồng bằng Bắc bộ                    : 84%;

- Bắc Trung bộ                            : 90%;

- Nam Trung bộ                           : 75%;
	- Tây Nguyên                        : 73%;

- Đông Nam bộ                     : 97%;

- ĐB Sông Cửu Long            : 79%.




- Số xã chưa thành lập Quỹ  

Cả nước hiện còn 1.890 xã, phường, thị trấn chưa thành lập Quỹ, tập trung ở 39 tỉnh, thành phố. Trong đó:
	TT
	Các tỉnh, 

thành phố
	Số xã 

chưa có quỹ
	TT
	Các tỉnh, thành phố
	Số xã chưa có quỹ

	1
	Hà Giang
	0
	33
	Quảng Nam
	123

	2
	Cao Bằng
	57
	34
	Quảng Ngãi
	62

	3
	Bắc Kạn
	73
	35
	Bình Định
	0

	4
	Tuyên Quang
	29
	36
	Phú Yên
	0

	5
	Lào Cai
	20
	37
	Khánh Hoà
	64

	6
	Yên Bái
	22
	38
	Ninh Thuận
	9

	7
	Thái Nguyên
	0
	39
	Bình Thuận
	15

	8
	Lạng Sơn
	80
	40
	Kon Tum
	68

	9
	Bắc Giang
	53
	41
	Gia Lai
	72

	10
	Phú Thọ
	112
	42
	Đắk Lắk
	15

	11
	Điện Biên
	47
	43
	Đắk Nông
	16

	12
	Lai Châu
	0
	44
	Lâm Đồng
	21

	13
	Sơn La
	0
	45
	Bình Phước
	0

	14
	Hoà Bình
	0
	46
	Tây Ninh
	0

	15
	Hà Nội
	77
	47
	Bình Dương
	0

	16
	Vĩnh Phúc
	46
	48
	Đồng Nai
	0

	17
	Bắc Ninh
	45
	49
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	27

	18
	Quảng Ninh
	0
	50
	TP.Hồ Chí Minh
	0

	19
	Hải Dương
	0
	51
	Long An
	76

	20
	Hải Phòng
	0
	52
	Tiền Giang
	19

	21
	Hưng Yên
	70
	53
	Bến Tre
	28

	22
	Thái Bình
	18
	54
	Trà Vinh
	5

	23
	Hà Nam
	91
	55
	Vĩnh Long
	44

	24
	Nam Định
	44
	56
	Đồng Tháp
	144

	25
	Ninh Bình
	0
	57
	An Giang
	0

	26
	Thanh Hoá
	11
	58
	Kiên Giang
	0

	27
	Nghệ An
	50
	59
	Cần Thơ
	0

	28
	Hà Tĩnh
	79
	60
	Hậu Giang
	0

	29
	Quảng Bình
	13
	61
	Sóc Trăng
	19

	30
	Quảng Trị
	26
	62
	Bạc Liêu
	0

	31
	Thừa Thiên Huế
	0
	63
	Cà Mau
	0

	32
	Đà Nẵng
	0
	
	
	


Số xã chưa có Quỹ phân theo vùng như sau:

+ Trung du và Miền núi phía Bắc

: 493 xã, phường, thị trấn

+ Đồng bằng Sông Hồng


: 391 xã, phường, thị trấn

+ Bắc Trung Bộ



: 179 xã, phường, thị trấn

+ Nam Trung Bộ



: 273 xã, phường, thị trấn

+ Tây Nguyên




: 192 xã, phường thị trấn

+ Đông Nam Bộ



: 27 xã, phường, thị trấn

+ Đồng bằng Sông Cửu Long

: 335 xã, phường, thị trấn
2/ Về số tiền thu được của Quỹ các tỉnh/thành phố

Tổng số tiền thu được của Quỹ các địa phương trong toàn quốc là 237,664 tỷ đồng. Trong đó:
	TT
	Các tỉnh, thành phố
	Số tiền 

thu được 

(Triệu đồng)
	TT
	Các tỉnh, thành phố
	Số tiền 

thu được 

(Triệu đồng)

	1
	Hà Giang
	1.302
	33
	Quảng Nam
	1.793

	2
	Cao Bằng
	1.128
	34
	Quảng Ngãi
	1.800

	3
	Bắc Kạn
	317
	35
	Bình Định
	2.926

	4
	Tuyên Quang
	98
	36
	Phú Yên
	303

	5
	Lào Cai
	850
	37
	Khánh Hoà
	1.679

	6
	Yên Bái
	952
	38
	Ninh Thuận
	 

	7
	Thái Nguyên
	2.154
	39
	Bình Thuận
	1.138

	8
	Lạng Sơn
	1.687
	40
	Kon Tum
	252

	9
	Bắc Giang
	4.764
	41
	Gia Lai
	1.500

	10
	Phú Thọ
	 
	42
	Đắk Lắk
	3.690

	11
	Điện Biên
	660
	43
	Đắk Nông
	558

	12
	Lai Châu
	499
	44
	Lâm Đồng
	2.400

	13
	Sơn La
	2.798
	45
	Bình Phước
	2.242

	14
	Hoà Bình
	3.400
	46
	Tây Ninh
	1.000

	15
	Hà Nội
	41.123
	47
	Bình Dương
	1.613

	16
	Vĩnh Phúc
	4.611
	48
	Đồng Nai
	7.320

	17
	Bắc Ninh
	5.697
	49
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	1.573

	18
	Quảng Ninh
	 
	50
	TP.Hồ Chí Minh
	4.830

	19
	Hải Dương
	5.475
	51
	Long An
	3.687

	20
	Hải Phòng
	9.500
	52
	Tiền Giang
	1.582

	21
	Hưng Yên
	5.635
	53
	Bến Tre
	1.095

	22
	Thái Bình
	8.284
	54
	Trà Vinh
	1.430

	23
	Hà Nam
	102
	55
	Vĩnh Long
	7.634

	24
	Nam Định
	8.660
	56
	Đồng Tháp
	 

	25
	Ninh Bình
	3.818
	57
	An Giang
	498

	26
	Thanh Hoá
	16.113
	58
	Kiên Giang
	2.526

	27
	Nghệ An
	11.040
	59
	Cần Thơ
	4.633

	28
	Hà Tĩnh
	7.067
	60
	Hậu Giang
	646

	29
	Quảng Bình
	1.200
	61
	Sóc Trăng
	1.000

	30
	Quảng Trị
	1.416
	62
	Bạc Liêu
	244

	31
	Thừa Thiên Huế
	4.500
	63
	Cà Mau
	12.722

	32
	Đà Nẵng
	8.500
	
	
	


Bình quân Quỹ của 1 xã là 20,61 triệu đồng, trong đó phân theo vùng như sau:

+ Trung du & MN phía Bắc: 20,609 tỷ/2.051 xã, bình quân: 10,05 triệu/xã

+ Đồng bằng Bắc bộ            : 92,905 tỷ/2.061 xã        ,,       :  45,08       „

+ Bắc Trung bộ                    : 41,336 tỷ/1.652 xã        ,,       :  25,02      ,,

+ Nam Trung bộ                   : 18,139 tỷ/814 xã          ,,        :  22,28     ,,

+ Tây Nguyên                       : 8,4 tỷ/530 xã                ,,        :  15,85     ,,

+ Đông Nam bộ                    : 18,578 tỷ/845 xã          ,,        :  21,99     ,,

+ ĐB Sông Cửu Long           : 37,697 tỷ/1.278 xã       ,,        :  29,50      ,,
3/ Về văn bản chỉ đạo của địa phương: Cả nước chỉ có 23 tỉnh, thành phố có văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân, 16 xã có nghị quyết của Hội đồng nhân dân, 34 xã có quyết định và chỉ thị của Uỷ ban nhân dân. Trong đó từng loại văn bản được phân theo từng cấp như sau:
Cấp tỉnh 
	Loại văn bản

Vùng
	Nghị quyết 

HDND
	Quyết định

UBND
	Chỉ thị  

UBND
	Cả Chỉ thị, 

Quyết định UBND

	Cộng chung
	2
	12
	5
	2

	Trung du và Miền núi phía Bắc
	
	Hà Giang; Thái Nguyên; Bắc Giang; Hòa Bình
	Điện Biên;
	Lai Châu;

	Đồng bằng Sông Hồng
	
	Hưng Yên
	Bắc Ninh; Ninh Bình
	

	Bắc Trung Bộ
	Quảng Bình
	Thanh Hóa; Nghệ An
	
	

	Nam Trung Bộ
	
	Đà Nẵng; Quảng Nam; 
	
	Bình Thuận

	Tây Nguyên
	Kon Tum
	
	Gia Lai; Đắc Nông
	

	Đông Nam Bộ
	
	Bình Phước 
	
	

	Đồng bằng Sông Cửu Long
	
	Bến Tre; Sóc Trăng
	
	


       Cấp xã 

	Loại văn bản

Vùng
	Nghị quyết 

HDND xã
	Quyết định 

UBND xã
	Cả hai  

mô hình
	Ban Chỉ đạo
	Ban Vận động tài trợ cấp xã

	
	
	
	
	Trưởng ban

là lãnh đạo xã
	Có Trưởng ban là lãnh đạo xã, có trưởng ban là Hội NCT
	Trưởng ban là 

Hội NCT
	Trưởng ban là lãnh 

đạo xã
	Cả hai mô hình

	Cộng chung
	5
	23
	11
	11
	10
	17
	10
	13

	Trung du và Miền núi phía Bắc
	Sơn La
	Hà Giang; Lào Cai; Thái Nguyên; Phú Thọ; Điện Biên; Hòa Bình
	Cao Bằng; Yên Bái; Bắc Giang
	Tuyên Quang; Thái Nguyên;  Sơn La
	Cao Bằng; Yên Bái; Bắc Giang;Điện Biên
	Hà Giang; Lào Cai; Thái Nguyên; Phú Thọ
	Tuyên Quang; Lạng Sơn; Điện Biên; Sơn La
	Cao Bằng; Yên Bái; 
Thái Nguyên; Bắc Giang

	Đồng bằng 
Sông Hồng
	
	Quảng Ninh; Hải Dương; Hưng Yên; Ninh Bình
	Hà Nội; 

Bắc Ninh; Nam Định
	Hà Nội; 

Hải Dương; Nam Định; Ninh Bình
	Bắc Ninh; Hưng Yên
	Vĩnh Phúc; 
	Quảng Ninh; Ninh Bình
	Hà Nội; 

Bắc Ninh; Hưng Yên

	Bắc Trung Bộ
	Quảng Bình
	Thanh Hóa; 

Hà Tĩnh
	Nghệ An
	Quảng Bình
	Nghệ An
	Thanh Hóa; Thừa Thiên Huế
	
	Nghệ An

	Nam Trung Bộ
	Quảng Nam
	Bình Định;
	Bình Thuận
	
	Quảng Nam
	Phú Yên; Ninh Thuận
	
	Quảng Nam

	Tây Nguyên
	Kon Tum
	Lâm Đồng
	Gia Lai; Đắk Nông
	Gia Lai
	
	Kon Tum; Đắc Lắc; 
	Gia Lai; 

Lâm Đồng
	Đắc Nông

	Đông Nam Bộ
	
	Bình Dương;

 Đồng Nai; 

TP. Hồ Chí Minh
	Bình Phước
	
	Bình Phước
	Tây Ninh;
	Bà Rịa – Vũng Tàu
	Bình Phước; Đồng Nai



	Đồng bằng 

Sông Cửu Long
	 Hậu Giang
	Long An; Tiền Giang; Trà Vinh; Kiên Giang; Cần Thơ; Sóc Trăng
	
	 Long An; Hậu Giang
	Bến Tre
	Vĩnh Long; An Giang; Kiên Giang; Hậu Giang; Cà Mau
	Cần Thơ
	Sóc Trăng


4/ Về tổ chức Quỹ của các tỉnh/thành phố: 31 tỉnh có Ban chỉ đạo trong đó lãnh đạo là Uỷ ban nhân dân 21 tỉnh,  lãnh đạo là Hội NCT 10 tỉnh; 53 tỉnh có Ban vận động tài trợ cấp xã, trong đó Lãnh đạo là Uỷ ban nhân dân 23, lãnh đạo là Hội NCT 30; 21 tỉnh có Hội đồng quản lý hoặc Hội đồng bảo trợ Quỹ, trong đó 19 tỉnh có Hội đồng quản lý, 3 tỉnh có Hội đồng bảo trợ; 27 tỉnh có Giám đốc Quỹ trong đó 12 tỉnh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, 15 tỉnh do Chủ tịch Hội NCT; 8 tỉnh có Ban Kiểm soát Quỹ; 59 tỉnh có kế toán, thủ quỹ, trong đó 29 tỉnh do cán bộ kế toán, thủ quỹ xã đảm nhận, 17 tỉnh do Hội NCT đảm nhận, 14 tỉnh cả 2 mô hình. Trong đó phân theo từng vùng như sau:
	 Danh mục
Vùng 
	Hội đồng

Quản lý
	Hội đồng Bảo trợ
	Giám đốc 
	Ban kiểm soát
	Kế toán – thủ quỹ 

	
	
	
	 lãnh 

đạo xã
	 Hội NCT
	Cả hai mô hình
	
	Của Hội NCT
	Của xã
	Cả hai 

mô hình

	Cộng chung
	19
	3
	7
	10
	5
	8
	17
	28
	14

	Trung du và Miền núi phía Bắc
	Cao Bằng; Lào Cai; Bắc Giang; Sơn La; Hòa Bình
	
	Tuyên Quang; Điện Biên ; Sơn La.
	Hòa Bình
	Lào Cai ; Bắc Giang; 
	Bắc Giang
	Hà Giang; Phú Thọ 
	Tuyên Quang; Thái Nguyên; Lạng Sơn; Điện Biên; Lai Châu; Sơn La; Hòa Bình


	Cao Bằng; Lào Cai; Yên bái; Bắc Giang


	Đồng bằng 
Sông Hồng
	Hà Nội; Bắc Ninh; Hải Phòng; Thái Bình
	
	Thái Bình
	Hà Nội; Hải Phòng
	
	Bắc Ninh
	Vĩnh Phúc; Ninh Bình
	Quảng Ninh; Hải Dương; Hải Phòng; Hưng Yên; Thái Bình; 
	Hà Nội; Bắc Ninh; Nam Định

	Bắc Trung Bộ
	Thanh Hóa; Thừa Thiên Huế
	Hà Tĩnh
	
	Hà Tĩnh; Quảng Trị
	
	Thanh Hóa; Nghệ An
	Hà Tĩnh; 
	Thanh Hóa; Nghệ An; Quảng Bình; Thừa Thiên Huế
	Quảng Trị

	Nam Trung Bộ
	Đà Nẵng; Quảng Nam; Quảng Ngãi; Bình Định; Bình Thuận
	Quảng Nam
	Quảng Nam; Khánh Hòa
	Đà Nẵng; Bình Định; bình Thuận
	
	Quảng Nam; Bình Thuận
	Bình Đinh; Ninh Thuận
	Đà Nẵng; Quảng Nam; Quảng Ngãi; Phú Yên; Bình Thuận
	Khánh Hòa;

	Tây Nguyên
	
	
	
	
	
	
	Đắc Lắc; Lâm Đồng
	Kon Tum; Gia Lai
	Đắc Nông

	Đông Nam Bộ
	Bình Phước; TP.Hồ Chí Minh
	Bình Dương
	
	Bình Dương
	TP. Hồ Chí Minh
	Bình Dương;
	Tây Ninh; TP. Hồ Chí Minh
	Bình Phước; Đồng Nai; Bà Rịa – Vũng Tàu
	Bình Dương

	Đồng bằng 

Sông Cửu Long
	 Long An
	
	Sóc Trăng
	Long An
	Tiền Giang; Trà Vinh
	Long An
	Bến Tre; Vĩnh Long; An Giang; Kiên Giang; Cần Thơ; Cà Mau
	Long An; 

Sóc Trăng
	Tiền Giang; Trà Vinh;  Hậu Giang


II/  Những việc làm được, hạn chế và tồn tại

1/ Việc làm được

- Về cơ bản, nhiều tỉnh chính quyền quan tâm, tạo điều kiện phát triển Quỹ theo quy định của Luật người cao tuổi, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và văn bản của các bộ, ngành có liên quan.

- Hội Người cao tuổi nhiều tỉnh/thành phố đã phối hợp với một số Ban ngành liên quan tham mưu để Hội đồng nhân dân có nghị quyết; Ủy ban nhân dân có quyết định, chỉ thị quy định đối tượng vận động, mức vận động ủng hộ Quỹ hằng năm;

-  Hội Người cao tuổi nhiều xã, phường, thị trấn có cách làm hay sáng tạo tranh thủ được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể,  thu hút các tổ chức, cá nhân đóng trên địa bàn tham gia làm tăng nguồn thu cho Quỹ.
2/ Hạn chế và tồn tại

- Quỹ được quy định bởi Luật người cao tuổi, nhiều văn bản của Chính phủ, bộ, ngành, nhưng đến nay nhiều người dân, kể cả cán bộ các cấp không biết, dẫn đến không tham gia, không ủng hộ, đứng ngoài không quan tâm.

- Một số cơ sở chưa thành lập Quỹ vì đang chờ đợi sự cho phép của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân; đã có Chân quỹ không cần phải có Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; theo quy định hiện hành của Nhà nước tài sản đóng góp thành lập Quỹ “tối thiểu 20 triệu đồng đưa vào tài khoản Quỹ tại Ngân hàng và 20 triệu đồng giá trị quy đổi nơi làm việc và các trang thiết bị” ở cơ sở  không thể có, hơn nữa cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh là quá khó khăn, hay việc thành lập Quỹ là trách nhiệm của chính quyền không phải Hội Người cao tuổi.

- Hội Người cao tuổi nhiều cơ sở trong toàn quốc đã chủ động xin chủ trương của cấp uỷ và đề nghị chính quyền ban hành quyết định thành lập Quỹ theo Quyết định 1256/QĐ-TTg, nhưng Hội tự quản lý, tự tổ chức triển khai thực hiện hoặc được chính quyền quản lý trong khi lại thiếu các văn bản chỉ đạo của địa phương, cơ sở về Quỹ; các văn bản về tổ chức, thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ chưa hoàn thiện nên hiệu quả hoạt động mang lại không cao, không ổn định, không có hướng phát triển.
- Người làm công tác quản lý, điều hành Quỹ ở một số tỉnh chủ yếu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Chi hội trưởng, thiếu sự tham gia của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể khác. Không phân định ra từng bộ phận và quy định chức năng nhiệm vụ cho từng chức danh nên rất khó khăn trong việc phân công, phân nhiệm.

- Trong nước đã có nhiều mô hình thành công về thành lập, quản lý, sử dụng Quỹ (Trung ương Hội đã giới thiệu tại 2 lớp tập huấn) nhưng đến nay nội dung  tập huấn ở nhiều địa phương chưa đến được cơ sở, cán bộ làm trực tiếp thiếu kỹ năng trong việc chỉ đạo, vận động, quản lý, điều hành.

B/ CỦNG  CỐ, THÀNH LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ 

     GIAI ĐOẠN 2014-2020

I/ Nguyên tăc củng cố, thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ


Căn cứ khoản 3 Điều 1 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 /4/2012 của Chính phủ về thành lập, hoạt động của quỹ xã hội quỹ từ thiện: " Nghị định này không áp dụng đối với các quỹ mà pháp luật đã có quy định riêng." Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi được phép thành lập theo quy định tại Điều 13 của Nghị định 30/2002/NĐ-CP: " Hội người cao tuổi Trung ương và cấp xã được thành lập Quỹ chăm sóc người cao tuổi". Như vậy:


- Các xã đã thành lập Quỹ: Không phải sửa đổi bổ sung theo Nghị định 30/2012/NĐ-CP nêu trên, vẫn tiếp tục hoạt động, chỉ cần hoàn thiện về tổ chức, văn bản để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội địa phương.


- Những xã đến ngày 12/4/2012 chưa có Quỹ: Thành lập theo quy định của Nghị định 30/2012/NĐ-CP nhưng vẫn kế thừa những quy định về Quỹ ở các văn bản Nhà nước trước đó và kinh nghiệm của các mô hình thành công về Quỹ ở xã khác, địa phương khác.


-  Tất cả các Quỹ phải xây dựng được quy chế hình thành, quản lý và sử dụng.

-  Tất cả các Quỹ cần có một văn bản không thể thiếu đó là nghị quyết của Hội đồng nhân dân hoặc văn bản của Ủy ban nhân dân về Quỹ (nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc văn bản của UBND tỉnh chung cho cả tỉnh là tốt nhất, nếu không được như vậy thì từng xã cần có riêng). 


- Thành lập, quản lý Quỹ là trách nhiệm của chính quyền (Luật NCT quy định) nhưng Hội NCT có trách nhiệm tham mưu chính, cử người tham gia vào vị trí then chốt trong tất cả các bộ phận làm công tác Quỹ.

II/ Quy trình các việc phải làm trong thời gian tới

Để đạt mục tiêu đến năm 2020, tất cả xã, phường, thị trấn toàn quốc có Quỹ, trong đó 80% số Quỹ hoạt động hiệu quả, từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi tắt là cấp tỉnh) rà soát các xã, phường, thị trấn(gọi tắt là cấp xã) danh sách xã đã có Quỹ, trong đó thành lập theo giai đoạn nào; số xã chưa có Quỹ để có giải pháp củng cố các quỹ đã có, phát triển thành lập Quỹ mới. Công việc cụ thể phải làm gồm các bước sau:

Bước 1: Lập danh sách xã thành lập Quỹ theo quy định của từng văn bản


- Danh sách xã thành lập Quỹ theo quy định của Quyết định 1256/QĐ-TTg; 


- Danh sách xã thành lập Quỹ theo quy định của Nghị định 148/2007/NĐ-CP;


- Danh sách xã thành lập Quỹ theo quy định của Nghị định 30/2012/NĐ-CP;

- Danh sách xã thành lập Quỹ không theo quy định của văn bản nào của Nhà nước;


- Danh sách xã chưa có Quỹ.

Bước 2: Rà soát, đối chiếu giữa quy định của văn bản nhà nước với văn bản của Quỹ tại địa phương để biết:


- Số các văn bản theo quy định đã đủ chưa?


- Xác định thiếu loại văn bản nào? có cần phải bổ sung không?

- Nội dung từng loại văn bản hiện có đã đúng chưa? nếu chưa đúng thì chưa đúng ở mục, điểm nào? có cần phải bổ sung không?

- Những văn bản nào Nhà nước không quy định nhưng địa phương vẫn ban hành, do điều kiện thực tế của địa phương cần phải có thì mới tổ chức triển khai được? 

Bước 3: Rà soát bộ máy làm công tác Quỹ hiện có đối chiếu với quy định về tổ chức của Văn bản Nhà nước ở giai đoạn thành lập Quỹ

- Đã có Hội đồng quản lý (hay Hội đồng bảo trợ, hoặc Ban Chỉ đạo hoặc Ban Vận động Quỹ) chưa?

- Đã có Ban Điều hành chưa? ( Giám đốc, kế toán, thủ quỹ)


- Đã có Ban Kiểm soát Quỹ chưa?


- Nếu không có cơ cấu tổ chức nêu trên thì hiện nay địa phương đang có bộ máy nào quản lý và điều hành Quỹ? Nếu duy trì tổ chức như hiện nay có được không?
Bước4: Bổ sung, hoàn chỉnh về  các văn bản, tổ chức, kế hoạch hoạt động theo quy định  ở thời điểm Quỹ thành lập 

Hội Người cao tuổi cấp tỉnh chỉ đạo Hội NCT cấp xã làm tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát lại để hoàn chỉnh về các văn bản, tổ chức, kế hoạch hoạt động theo quy định của Nhà nước ở thời điểm Quỹ thành lập. Đồng thời căn cứ Luật người cao tuổi, các văn bản của Nhà nước có liên quan cũng như kinh nghiệm của các mô hình thành công về Quỹ ở một số địa phương, tình hình kinh tế- xã hội của Xã để bổ sung, hoàn chỉnh tạo điều kiện cho Quỹ phát triển trong giai đoạn tới. Cụ thể chia làm 2 loại là xã đã có Quỹ và xã chưa có Quỹ

1/ Đối với xã đã có Quỹ


1.1/  Quỹ thành lập theo quy định của Quyết định 1256/QĐ-TTg

- Tên của Quỹ: Quỹ chăm sóc người cao tuổi( hoặc Quỹ toàn dân chăm sóc người cao tuổi)


-  Mục đích của Quỹ: Hỗ trợ cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe và tinh thần đối với người cao tuổi. 

- Tư cách pháp nhân: Quỹ có tư cách pháp nhân( con dấu, tài khoản mở tại ngân hàng hoặc kho bạc Nhà nước, trụ sở làm việc),

- Người có thẩm quyền ký Quyết định cho phép thành lập: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

 - Bộ máy tổ chức của Quỹ gồm Ban Vận động ( Hội đồng bảo trợ hoặc Ban Chỉ đạo)

  +  Ban Vận động Quỹ(hoặc Hội đồng bảo trợ, hoặc Ban Chỉ đạo, hoặc Ban Quản lý) do UBND cấp xã ban hành quyết định thành lập, gồm

* Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm trưởng Ban( một số xã hiện còn do Chủ tịch Hội NCT làm Trưởng ban thì xem xét sửa lại để tăng trách nhiệm cho chính quyền đối với việc chăm sóc người cao tuổi, mặt khác do vị thế của lãnh đạo xã nên định hướng cũng như tổ chức thực hiện của Ban Vận động đưa ra thì như một quy định bắt buộc mọi người dân, tổ chức trong xã tham gia);


* Chủ tịch Hội người cao tuổi cấp xã Phó Ban trực; 


* Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã Phó Ban; 


*Chủ tịch các Hội, cán bộ Lao động- Xã hội, trưởng trạm y tế, trưởng thôn, bản là Ủy viên.


Có nhiệm vụ Vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, tổ, thôn, bản tham gia đóng góp Quỹ chăm sóc người cao tuổi. 

           +  Ban Điều hành Quỹ ( hay một số xã gọi là Ban quản lý ) do UBND cấp xã ban hành quyết định thành lập, gồm


* Trưởng ban Vận động làm trưởng Ban; (Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã)


* Phó trưởng Ban Vận động Thường trực làm Phó Ban; (Chủ tịch Hội NCT cấp xã)


* Kế toán, thủ quỹ  xã là Uỷ viên. ( Kế toán, thủ quỹ của UBND xã)
 
Ban Điều hành Quỹ có nhiệm vụ quản lý việc thu- chi Quỹ theo đúng quy định của Quy chế thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ đã được UBND xã ban hành.

- Hoạt động, quản lý, sử dụng Quỹ: 

* Hoạt động Quỹ: Để Quỹ hoạt động được, luôn phát triển, Hội người cao tuổi  tham mưu về ( dự thảo tờ trình của UBND lên Hội đồng nhân dân; dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân về Quỹ hoặc dự thảo văn bản của UBND về Quỹ) (tốt nhất là Hội người cao tuổi cấp tỉnh tham mưu cho UBND trình HĐND có nghị quyết về Quỹ trong toàn tỉnh hoặc UBND tỉnh có văn bản quy định về Quỹ). Nội dung gồm:

. Được phép vận động ủng hộ của tổ chức, cá nhân, cơ quan đóng trên địa bàn;


. Mức thu tối thiểu hàng năm là bao nhiêu đối với hộ, cán bộ? doanh nghiệp? trường học?  ...


.  Những ao hồ, đồi, đất trống nào để cho đấu thầu đưa vào Quỹ ?

.  Những dịch vụ nào của địa phương hàng năm phải trích lợi nhuận nộp Quỹ?


Quy định rõ trách nhiệm của Ban Vân động Quỹ ở  xã, phường, thị trấn và xóm, thôn, bản là gì? 


* Ban hành quy chế quản lý và sử dụng Quỹ

theo quy định tại Quyết định số 47/2006/QĐ-BTC ngày 13/9/2006 của Bộ Tài chính, hoạt động thu, chi của Quỹ đặt dưới sự chỉ đạo, giám sát của Ban Thường vụ Hội NCT xã hoặc Hội đồng bảo trợ Quỹ xã. 

Nhưng theo Luật người cao tuổi quy định Quỹ do Nhà nước thành lập, quản lý và sử dụng, do đó cần điều chỉnh lại văn bản cho phù hợp với quy định của Luật NCT tức là  Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định về quy chế thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ;   Ban Vận động Quỹ (hoặc Hội đồng bảo trợ, hoặc Ban Chỉ đạo, hoặc Ban Quản lý) thông báo quyết toán năm và phê duyệt dự 
toán năm sau. Vì tên gọi của Quỹ thêm " phát huy vai trò người cao tuổi" do vậy, nội dung của Quy chế ngoài theo quy định của Quyết định số 47/2006/QĐ-BTC còn bổ sung chi cho hoạt động phát huy vai trò người cao tuổi, vậy kết cấu của quy chế gồm:

Phạm vi áp dụng ( Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở xã hay để nguyên tên gọi hiện nay là quỹ toàn dân chăm sóc NCT xã)

Nguyên tắc hoạt động (là quỹ xã hội, quỹ từ thiện,  phi lợi nhuận, tự trang trải, thực hiện quy định của Nhà nước về quản lý tài chính...)

Tư cách pháp nhân: (Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, được phép mở tài khoản tại Ngân hàng hoặc kho bạc Nhà nước, có trụ sở làm việc và chịu trách nhiệm về hoạt động của Quỹ)

Nguồn thu của Quỹ: Đóng góp tự nguyện của xã hội; tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tiền và tài sản của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ cho Quỹ có mục đích theo chỉ định; thu lãi từ tài khoản tiền gửu, lãi từ gửi tiết kiệm, lãi từ đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Nhà nước quy định  đối tượng để thu, còn thu như thế nào, mức thu là bao nhiêu tùy điều kiện kinh tế- xã hội của xã để xây dựng quy chế cho phù hợp, cụ thể trả lời được các câu hỏi sau:

+  Đối tượng vận động, quyên góp ủng hộ Quỹ là ai? ( Hộ gia đình, tổ chức, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp, trường học  đóng trên địa bàn...);

+  Mức quyên góp ủng hộ đối với hộ gia đình, tập thể, doanh nghiệp đóng trên địa bàn một năm là bao nhiêu ? ( Mức tối thiểu đối với hộ gia đình?, với tổ chức?, với cơ quan?, với doanh nghiệp?, với trường học?...)

+  Thời gian quyên góp ủng hộ từ ngày tháng nào đến ngày tháng nào? ( dịp tết nguyên đán, trong tháng 6, trong tháng 10)

+ Thời gian nào thì nộp tiền về  thủ quỹ của Ủy ban nhân dân xã?  (ví dụ sau tết nguyên đán, sau ngày người cao tuổi Việt Nam, sau ngày người cao tuổi quốc tế...)

+  Ai là người trực tiếp nộp cho thủ quỹ của UBND xã và thông báo cho Hội NCT xã biết? ( trưởng thôn, hay trưởng bản, hay tổ trưởng dân phố)

+  Tỷ lệ trích lại để thôn xóm tổ dân phố chi cho công tác tuyên truyền vận động, thù lao cho người đi thu là bao nhiêu?  ( 20% hay 30%...)

+ Tiền thu về làm gì để tăng nguồn thu cho Quỹ?:( gửi tiết kiệm lấy lãi? hay để trong tài khoản Ngân hàng, hay cho NCT trong xã vay để phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ?)

* Sử dụng Quỹ: Quy định của Nhà nước Quỹ được sử dụng vào việc hỗ trợ về chăm sóc sức khỏe, chăm sóc tinh thần; phát huy vai trò người cao tuổi, do đó quy chế Quỹ phải quy định cụ thể về từng khoản chi, mức chi là bao nhiêu, tức là phải trả lời các câu hỏi sau:

+  Chúc thọ - mức ? ( 100 ngàn hay 200 ngàn hay bao nhiêu đối với người đủ 80 tuổi; mức bao nhiêu đối với người 70 tuổi ?, 75 tuổi?, 85 tuổi, ...)

+  Thăm hỏi người cao tuổi ốm yếu- mức ? (50 ngàn đồng hay 100 ngàn đồng hay bao nhiêu?);


+  Phúng viếng người cao tuổi qua đời- mức? (là tiền mặt hay hương hoa, mức mấy trăm ngàn/ người?);

+  Hỗ trợ hoạt động văn hóa, thể thao- mức?


+  Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi-mức ( tổ chức khám sức khỏe một năm mấy lần- chi phí cho 1 người?, mời thầy thuốc nói chuyện chuyên đề về sức khỏe người già chi nước uống cho cả thầy thuốc và NCT đến dự là bao nhiêu, tiền thù lao cho thầy thuốc là bao nhiêu?...);

+  Hỗ trợ cho người cao tuổi khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh mà gia đình gặp khó khăn - mức? (tối đa không quá bao nhiêu tiền?,)


+  Chi công tác tuyên truyền vận động Quỹ - mức ? ( bao nhiêu % so với tổng số tiền đã nộp vào Quỹ trong năm?)

+  Hỗ trợ Quỹ các chi hội (nếu có) - mức ?( bao nhiêu % so với tổng số tiền đã nộp vào Quỹ ở xã?);

+  Chi khác là bao nhiêu -mức ? (Văn phòng phẩm ? thi đua khen thưởng phục vụ cho hoạt động của Quỹ? hỗ trợ sơ kết 6 tháng và tổng kết cuối năm của chi Hội ?, Hội NCT xã ?, phụ cấp cho Phó Chủ tịch Hội NCT cấp xã ?, chi Hội trưởng các chi hội ?);

+  Chi hoạt động quản lý Quỹ 5%( mức này theo quy định của Nhà nước)

+ Số tiền còn lại có cho NCT trong xã vay để phát triển sản xuất không?  (nếu có thì mức vay? thời hạn vay? Lãi suất cho vay?)

+ Tiền chưa sử dụng ngay có gửi tiết kiệm làm tăng nguồn thu cho Quỹ không? ( gửi mấy tháng? )

1.2/ Quỹ thành lập theo quy định của Nghị định 148/2007/NĐ-CP


- Tên gọi Quỹ: Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ( Luật người cao tuổi có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2010- quy định tại Điều 7 của Luật tên Quỹ thêm phát huy vai trò người cao tuổi và cũng quy định Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi là quỹ xã hội, quỹ từ thiện do đó Quỹ phải thực hiện quy định của Nghị định 148/2007/NĐ-CP).

- Mục đích Quỹ:


+ Hỗ trợ cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe và tinh thần đối với người cao tuổi( như Quỹ giai đoạn trước)

+ Phát huy vai trò người cao tuổi( phần mở rộng hơn so với Quỹ giai đoạn trước) 

- Tư cách pháp nhân: Quỹ có tư cách pháp nhân( con dấu, tài khoản mở tại ngân hàng hoặc kho bạc Nhà nước, trụ sở làm việc).

- Người có thẩm quyền ký quyết định cho phép thành lập và công nhận Điều lệ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

- Điều kiện được thành lập Quỹ: Tài sản ban đầu tối thiểu là 50 triệu đồng

- Bộ máy tổ chức của Quỹ gồm:


+  Hội đồng quản lý Quỹ: Do Ủy ban nhân dân xã ban hành quyết định

*  Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND phụ trách văn xã làm Chủ tịch; 

*  Chủ tịch Hội NCT làm Phó Chủ tịch;

* Các ủy viên là đại diện Lãnh đạo một số ban, ngành, tổ chức của xã.


+ Ban điều hành Quỹ: Do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ban hành quyết định bổ nhiệm Giám đốc.

*  Phó Chủ tịch UBND xã hoặc Chủ tịch Hội NCT làm Giám đốc Quỹ;

 
*  Kế toán, thủ quỹ do kế toán, thủ quỹ của UBND xã đảm nhận.

+ Ban Kiểm soát Quỹ: Do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ban hành quyết định bổ nhiệm(nếu quỹ thu về 1 năm dưới 100 triệu thì không phải thành lập Ban Kiểm soát, Hội đồng quản lý Quỹ cử người làm kiểm soát)


- Hoạt động, quản lý, sử dụng Quỹ: theo hướng dẫn của Quyết định số 10/2008/QĐ-BTC ngày 12/2/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản lý tài chính quỹ xã hội, quỹ từ thiện thì thẩm quyền quyết định phê duyệt về hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ là Hội đồng quản lý (thông báo quyết toán và phê duyệt dự toán thu - chi Quỹ hàng năm).

- Hoạt động Quỹ: như giai đoạn trước

- Quản lý và sử dụng Quỹ: về nguồn thu, sử dụng Quỹ mở rộng hơn so với Quỹ được thành lập ở giai đoạn trước đó, phần mở rộng đó là:

+ Nguồn thu của Quỹ:

* Kinh phí do ngân sách xã cấp( nếu có), bao gồm:


. Thực hiện các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân xã giao (quản lý một số ao hồ, vườn đồi, nghĩa trang liệt sĩ, nghĩa địa, nhà văn hóa...kinh phí trả công cho người làm trực tiếp còn lại đưa vào Quỹ)

. Thực hiện các dịch vụ công, đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình mục tiêu, đề án do nhà nước đặt hàng. ( quản lý khu danh lam thắng cảnh; nhận ghi phiếu khảo sát về mức sống dân cư, điều tra dân số và lao động, việc làm,  tệ nạn xã hội...; nhận làm một hoạt động trong chương trình mục tiêu xóa đói giảm ngheo của xã, chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới; nhận một số chỉ tiêu của đề án chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi giai đoạn 2012-2020) 

* Thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ hoặc từ hoạt động khác theo quy định của pháp luật (cho thuê kèn trống, trông xe vào khu danh lam thắng cảnh...)

* Thu từ lãi tiền gửi, lãi trái phiếu Chính phủ.

+ Sử dụng Quỹ:

* Chi tài trợ, bao gồm:


. Tài trợ cho các chương trình, các đề án nhằm mục đích chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi theo Điều lệ Quỹ( xóa nhà dột nát cho NCT nghèo; xóa mù cho NCT nghèo, ...)

. Chi thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân xã giao (làm việc gì đó như chi bồi dưỡng cho người tình nguyện chăm sóc người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa không tự phục vụ được bản thân tại nhà, chi bồi dưỡng cho người thầy thuốc tình nguyện chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại cộng đồng...)

. Chi thực hiện các dịch vụ công, đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình mục tiêu, đề án do nhà nước đặt hàng( tiền công và chi phí khác cho bộ phận làm dịch vụ công, chi đề tài nghiên cứu khoa học như chi viết đề cương, chi hội thảo, chi khảo sát, chi làm sạch phiếu, chi nghiệm thu...,)

. Mua trái phiếu chính phủ, gửi tiết kiệm đối với tiền nhàn rỗi của Quỹ (không bao gồm ngân sách nhà nước cấp)
2/ Đối với xã chưa có Quỹ: 


Khẩn trương thành lập, trong giai đoạn hiện nay thực hiện theo quy định Nghị định 30/2012/NĐ-CP. Cụ thể là:

 - Tên gọi, mục đích của Quỹ, tư cách pháp nhân, Bộ máy tổ chức( Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát), hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ được quy định như Nghị định 148/2007/NĐ-CP. Khác một số điểm sau: 

- Thẩm quyền ký quyết định cho phép thành lập và công nhân điều lệ Quỹ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Giai đoạn đầu là chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Giai đoạn tiếp theo là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, giai đoạn này là chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) hoặc tùy điều kiện cụ thể Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký quyết định cho phép thành lập, công nhân điều lệ Quỹ.

- Điều kiện được thành lập Quỹ: Tiền mặt tại tài khoản ở ngân hàng tối thiểu 20 triệu đồng và trang thiết bị, công nghệ trị giá 20 triệu đồng ( thấp hơn so giai đoạn trước đó là 10 triệu đồng)


-  Ban Điều hành Quỹ: Như hai giai đoạn trước đó, nhưng khác là cho phép Chủ tịch Hội đồng quản lý có thể kiêm Giám đốc Quỹ.

- Hồ sơ trình chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ( Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nếu được ủy quyền) xin thành lập Quỹ gồm:
          +  Đơn đề nghị thành lập quỹ

+  Dự thảo Điều lệ Quỹ

+  Cam kết tài sản đóng góp thành lập quỹ
Cụ thể mẫu của hồ sơ như sau:
Mẫu 1 - Đơn đề nghị thành lập quỹ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Thành lập Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi xã …………
………………………………………………………………

Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh…(2)...


Tôi là ... đại diện các Sáng lập viên thành lập Quỹ  chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi xã…… trân trọng đề nghị  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện nếu được uỷ quyền…(2) xem xét, quyết định cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ chăm sóc và phat huy vai trò người cao tuổi xã…… như sau:

1. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập Quỹ
a) Sự cần thiết (3)

Hiện nay, tổng số người cao tuổi của xã là……người, chiếm …%  dân số,  Trong những năm qua Nhà nước có nhiều  chính sách trợ giúp người cao tuổi, nhưng Ngân sách bố trí chưa đảm bảo thực hiện các chủ trương, chính sách đã ban hành đối với người cao tuổi và hoạt động của Hội Người cao tuổi. Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở phần nào bổ sung các phần thiếu hụt đó. Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi là quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Mục đích của Quỹ là chăm sóc về vật chất, tinh thần, sức khỏe người cao tuổi, đồng thời phát huy tiềm năng của NCT vào những lĩnh vực phù hợp tạo sản phẩm cho gia đình và xã hội

b) Cơ sở pháp lý của việc thành lập Quỹ (4)

 Luật người cao tuổi và các văn bản hướng dẫn Luật của Chính phủ và các Bộ ngành. 

2. Tài sản đóng góp thành lập Quỹ của xã (các Sáng lập viên) (5)
Hai mươi triệu đồng đưa vào tài khoản của Quỹ tại ngân hàng và cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc trị giá 20 triệu đồng.

3. Dự kiến phương hướng hoạt động trong giai đoạn 5 năm đầu của Quỹ (6)
Hàng năm vận động tổ chức, cá nhân đóng trên địa bàn ủng hộ; Sử dụng  vườn cây, ao hồ, đất trống  cho đấu thầu lấy tiền chuyển vào Quỹ. Số tiền thu về Quỹ sẽ sử dụng: 

 Thăm hỏi khi người cao tuổi đau yếu;

 Phúng viếng khi người cao tuổi qua đời;

 Chi hỗ trợ hoạt động văn hoá, thể dục thể thao;

Chi hỗ trợ cho các hoạt động chăm sóc sức khoẻ, quà mừng thọ cho người không trong độ tuổi quy định nhận quà của Chủ tịch nước và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

Chi hỗ trợ người cao tuổi khi gặp rủi ro do thiên tai, dịch bệnh mà gia đình gặp khó khăn;

Chi cho công tác tuyên truyền, vận động Quỹ;

Chi cho hoạt động quản lý Quỹ không vượt quá 5% tổng số thu của Quỹ.

4. Hồ sơ gửi kèm theo Đơn này gồm:
- Dự thảo Điều lệ Quỹ

- Bản cam kết về tài sản ;

- Sơ yếu lý lịch của các thành viên Hội đồng sáng lập Quỹ( Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Mặt trận, Chủ tịch Hội Người cao tuổi)

Thông tin khi cần liên hệ:

Họ và tên: ................................................................................................................................ 

Địa chỉ liên lạc: ........................................................................................................................  

Số điện thoại: .......................................................................................................................... 

Đề nghị... (2) ...xem xét, quyết định cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ...(1).../.

	 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ………
                          
	…(8)…, ngày … tháng … năm 20…
TM. BAN SÁNG LẬP(7)
TRƯỞNG BAN
(Chữ ký)
Họ và tên


Ghi chú:

 (1) Tên quỹ dự kiến thành lập;

(2) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ;

(3) Nêu tóm tắt thực trạng lĩnh vực quỹ dự kiến hoạt động, sự cần thiết thành lập quỹ, tôn chỉ, mục đích của quỹ; kinh nghiệm hoặc những công việc của các Sáng lập viên liên quan đến lĩnh vực quỹ dự kiến hoạt động;

(4) Chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quỹ dự kiến hoạt động;

(5) Tài sản đóng góp thành lập quỹ bao gồm tiền đồng Việt Nam và tài sản quy đổi ra tiền đồng Việt Nam theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP;

(6) Dự kiến phương hướng hoạt động của quỹ: Kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng, ban hành các văn bản triển khai thực hiện điều lệ quỹ, triển khai các hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của quỹ...;

(7) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã

(8) Địa danh.

 

Mẫu 2 - Dự thảo Điều lệ Quỹ

	…..(1)…..
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


 

ĐIỀU LỆ QUỸ …(2)…
(Được công nhận kèm theo Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của...)
Chương I.
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Tên gọi, biểu tượng, trụ sở
1. Tên gọi:

a) Tên tiếng Việt: .................................................................................................................... ;

b) Tên tiếng nước ngoài (nếu có) .............................................................................................;

c) Tên viết tắt (nếu có):.............................................................................................................. 

2. Biểu tượng (logo) của quỹ (nếu có)......................................................................................
3. Trụ sở: Số nhà, đường/phố (nếu có) …, xã/phường …, huyện/quận …, tỉnh/ thành phố…

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích
1. Quỹ …(2)… (sau đây gọi tắt là Quỹ) là quỹ …(3)… hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích …(4)…

2. Quỹ được hình thành từ nguồn vốn đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tự tạo vốn trên cơ sở ...(5)... để thực hiện các hoạt động …(6)…

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức, phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý
1. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc:

a) Không vì lợi nhuận;

b) Tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của Quỹ;

c) Công khai, minh bạch về thu, chi, tài chính, tài sản của Quỹ;

d) Theo Điều lệ của Quỹ đã được …(7)… công nhận, tuân thủ pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của ...(8)...về lĩnh vực Quỹ hoạt động;

đ) Không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình Quỹ đang hoạt động.

2. Quỹ có phạm vi hoạt động …(9)…

3. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Sáng lập viên thành lập Quỹ …(10)…
Chương II.
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ; QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ
Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ
1. Sử dụng nguồn vốn của Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.

2. Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy quyền phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.

3. Tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn của Quỹ.

Điều 6. Quyền hạn và nghĩa vụ
 Căn cứ tôn chỉ, mục đích của quỹ và quy định của pháp luật có liên quan để quy định cụ thể.

Chương III.
TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG
Điều 7. Cơ cấu tổ chức
1. Hội đồng quản lý Quỹ.

2. Ban Kiểm soát Quỹ.

Điều 8. Hội đồng quản lý Quỹ
1. Hội đồng quản lý Quỹ là cơ quan quản lý của Quỹ, nhân danh Quỹ để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Quỹ. Hội đồng quản lý Quỹ có... thành viên do sáng lập viên đề cử, trường hợp không có đề cử của sáng lập viên thành lập Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ trước bầu ra Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ tiếp theo và được...(7)...công nhận. Nhiệm kỳ Hội đồng quản lý Quỹ là ... năm. Hội đồng quản lý Quỹ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên.

2. Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động hàng năm của Quỹ;

b) Quyết định các giải pháp phát triển Quỹ; thông qua hợp đồng vay, mua, bán tài sản có giá trị từ ... đồng Việt Nam trở lên;

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ; quyết định thành lập Ban Kiểm soát Quỹ; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc Quỹ hoặc ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc Quỹ trong trường hợp Giám đốc Quỹ là người do Quỹ thuê; quyết định người phụ trách công tác kế toán và người quản lý khác quy định tại điều lệ Quỹ;

d) Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc, người phụ trách kế toán Quỹ và người làm việc tại Quỹ theo quy định tại Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật;

đ) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng tài sản, tài chính Quỹ;

e) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý Quỹ;

g) Quyết định thành lập pháp nhân trực thuộc Quỹ, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện Quỹ theo quy định của pháp luật;

h) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ;

i) Quyết định giải thể hoặc đề xuất những thay đổi về giấy phép thành lập và Điều lệ Quỹ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

k) Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày có quyết định công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận Hội đồng quản lý Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm xây dựng, ban hành: Quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, các định mức chi tiêu của Quỹ; Quy định công tác khen thưởng, kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Quỹ; Quy định về thời giờ làm việc, việc sử dụng lao động và sử dụng con dấu của Quỹ; Quy định cụ thể việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ và quy chế làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ; Quy định cụ thể việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc Quỹ hoặc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Giám đốc Quỹ;

l) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ:

a) Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ triệu tập và chủ trì. Hội đồng quản lý Quỹ họp định kỳ ... một lần, có thể họp bất thường theo yêu cầu của ... số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ được coi là hợp lệ khi có ... số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ tham gia;

b) Mỗi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ có một phiếu biểu quyết. Trong trường hợp số thành viên có mặt tại cuộc họp không đầy đủ, người chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ xin ý kiến bằng văn bản, ý kiến bằng văn bản của thành viên vắng mặt có giá trị như ý kiến của thành viên có mặt tại cuộc họp;

c) Các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ được thông qua khi có ... thành viên Hội đồng quản lý Quỹ tán thành.

Điều 9. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ
1. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là công dân Việt Nam, là người đại diện theo pháp luật của Quỹ, chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động của Quỹ. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ bầu và có nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ.

2. Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ:

a) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ;

b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng quản lý Quỹ hoặc để lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ;

c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ;

d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ;

đ) Thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ ký các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ;

e) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

3. Trường hợp vắng mặt thì Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

Điều 10. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ
1. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ bầu và có nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ điều hành các hoạt động của Quỹ theo sự phân công của Hội đồng quản lý Quỹ và thực hiện nhiệm vụ theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

Điều 11. Ban Kiểm soát Quỹ
(Do Hội đồng quản lý Quỹ cử ra)

Điều 12. Giám đốc Quỹ
( Do Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm)

Điều 13. Phụ trách kế toán của Quỹ
( Là kế toán của Uỷ ban nhân dân xã kiêm nhiệm)
Chương IV.
VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP, TIẾP NHẬN TÀI TRỢ, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ
Điều 14. Vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ
1. Quỹ được vận động quyên góp, vận động tài trợ trong nước và nước ngoài nhằm thực hiện mục đích hoạt động theo quy định của Điều lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật.

2. Các khoản vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho Quỹ phải được nộp ngay vào Quỹ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời công khai thông tin qua trang thông tin điện tử của tổ chức (nếu có) để công chúng và các nhà tài trợ có điều kiện kiểm tra, giám sát.

3. Việc tổ chức vận động đóng góp hỗ trợ khắc phục khó khăn chỉ thực hiện khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng làm thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân. Hội đồng quản lý Quỹ quyết định tổ chức vận động đóng góp và thực hiện hỗ trợ theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

4. Đối với khoản tài trợ, quyên góp, ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt, thiên tai, cứu trợ khẩn cấp thực hiện chi đầy đủ 100% ngay sau khi nhận được tiền và tài sản. Đối với những khoản tài trợ có mục đích, mục tiêu phải thực hiện đúng theo yêu cầu của nhà tài trợ.

Điều 15. Nguyên tắc vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ
Việc vận động tài trợ, vận động quyên góp tiền, hiện vật, công sức của cá nhân, tổ chức phải trên cơ sở tự nguyện với lòng hảo tâm, Quỹ không tự đặt ra mức huy động đóng góp tối thiểu để buộc cá nhân, tổ chức thực hiện.

Việc quyên góp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền, hiện vật từ cá nhân, tổ chức đóng góp cho Quỹ phải công khai, minh bạch và phải chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.

3. Nội dung vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ phải công khai, minh bạch, bao gồm: Mục đích vận động quyên góp, tài trợ; kết quả vận động quyên góp, tài trợ; việc sử dụng, kết quả sử dụng và báo cáo quyết toán.

4. Hình thức công khai bao gồm:

a) Niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận quyên góp, tài trợ và nơi nhận cứu trợ, trợ giúp;

b) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng;

c) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Đối tượng, điều kiện nhận hỗ trợ, tài trợ... 

Do Hội đồng quản lý Quỹ quy định
Chương V.
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN, TÀI CHÍNH
Điều 17. Nguồn thu

Nguồn thu của Quỹ bao gồm:

 Đóng góp tự nguyện của xã hội, trong đó có người cao tuổi.

Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài phù hợp với các quy định của pháp luật.

 Tiền và tài sản của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước uỷ quyền cho Quỹ tài trợ có mục đích theo địa chỉ cụ thể, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ.
Thu lãi từ tiền gửi tiết kiệm, mua trái phiếu Chính phủ;

Thu lãi từ cho người cao tuổi vay phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

 Các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

Điều 18: Sử dụng Quỹ

Quỹ chăm sóc người cao tuổi được sử dụng cho các nội dung sau:

 Thăm hỏi khi người cao tuổi đau yếu;

 Phúng viếng khi người cao tuổi qua đời;

 Chi hỗ trợ hoạt động văn hoá, thể dục thể thao;

Chi hỗ trợ cho các hoạt động chăm sóc sức khoẻ, mừng thọ;

Chi hỗ trợ người cao tuổi khi gặp rủi ro do thiên tai, dịch bệnh mà gia đình gặp khó khăn;

Chi theo mục tiêu tài trợ, giúp đỡ của tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.
Chi cho công tác tuyên truyền, vận động Quỹ;

Chi cho hoạt động quản lý Quỹ không vượt quá 5% tổng số thu của Quỹ.

Việc sử dụng Quỹ do Giám đốc Quỹ quyết định, trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ hoạt động đã được Hội đồng quản lý Quỹ thông qua, không được sử dụng Quỹ vào các hoạt động khác không phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ.

Điều 19: Nội dung chi cho hoạt động quản lý Quỹ bao gồm:

Phụ cấp (nếu có) cho bộ máy quản lý Quỹ;

Chi mua sắm, sửa chữa tài sản cố định phục vụ hoạt động của Quỹ;

Chi vật tư văn phòng;

Chi thanh toán dịch vụ công cộng (tiền điện, nước, nhiên liệu, vệ sinh, môi trường);

Các khoản chi khác có liên quan đến hoạt động của Quỹ.

Tổng số chi cho hoạt động quản lý Quỹ không vượt quá 5% tổng số thu của Quỹ trong năm. Trường hợp trong năm số thu của Quỹ giảm quá thấp, Hội đồng quản lý Quỹ quyết định mức chi tối thiểu cho hoạt động quản lý Quỹ, nhưng phải đảm bảo trong ba năm liền kề tổng số chi cho hoạt động quản lý Quỹ không vượt quá 5% tổng số thu của Quỹ. Cuối năm, số dư kinh phí quản lý được chuyển sang năm sau.

Điều 20. Quản lý tài chính, tài sản của Quỹ

1. Hội đồng quản lý quỹ ban hành các quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, các định mức chi tiêu của quỹ; phê duyệt tỷ lệ chi cho hoạt động quản lý quỹ, chuẩn y kế hoạch tài chính và xét duyệt quyết toán tài chính hàng năm của quỹ.

2. Ban Kiểm soát quỹ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của quỹ và báo cáo, kiến nghị với Hội đồng quản lý về tình hình tài sản, tài chính của quỹ.

3. Giám đốc quỹ chấp hành các quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, nguồn thu, các định mức chi tiêu của quỹ theo đúng nghị quyết của Hội đồng quản lý trên cơ sở nhiệm vụ hoạt động đã được Hội đồng quản lý quỹ thông qua; không được sử dụng tài sản, tài chính quỹ vào các hoạt động khác ngoài tôn chỉ, mục đích của quỹ.

4. Hội đồng quản lý quỹ và Giám đốc quỹ có trách nhiệm công khai tình hình tài sản, tài chính quỹ hàng quý, năm theo các nội dung sau:

a) Danh sách, số tiền, hiện vật đóng góp, tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho quỹ;

b) Danh sách, số tiền, hiện vật tổ chức, cá nhân được nhận từ quỹ;

c) Báo cáo tình hình tài sản, tài chính và quyết toán quý, năm của quỹ theo từng nội dung thu, chi theo Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

5. Đối với các khoản chi theo từng đợt vận động, việc báo cáo được thực hiện theo quy định hiện hành về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

6. Quỹ phải thực hiện công khai báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán quỹ và kết luận của kiểm toán (nếu có) hàng năm theo quy định hiện hành.

Điều 21. Xử lý tài sản của Quỹ khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, tạm đình chỉ và giải thể
1. Hội đồng quản lý quỹ ban hành các quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, các định mức chi tiêu của quỹ; phê duyệt tỷ lệ chi cho hoạt động quản lý quỹ, chuẩn y kế hoạch tài chính và xét duyệt quyết toán tài chính hàng năm của quỹ.

2. Ban Kiểm soát quỹ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của quỹ và báo cáo, kiến nghị với Hội đồng quản lý về tình hình tài sản, tài chính của quỹ.

3. Giám đốc quỹ chấp hành các quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, nguồn thu, các định mức chi tiêu của quỹ theo đúng nghị quyết của Hội đồng quản lý trên cơ sở nhiệm vụ hoạt động đã được Hội đồng quản lý quỹ thông qua; không được sử dụng tài sản, tài chính quỹ vào các hoạt động khác ngoài tôn chỉ, mục đích của quỹ.

4. Hội đồng quản lý quỹ và Giám đốc quỹ có trách nhiệm công khai tình hình tài sản, tài chính quỹ hàng quý, năm theo các nội dung sau:

a) Danh sách, số tiền, hiện vật đóng góp, tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho quỹ;

b) Danh sách, số tiền, hiện vật tổ chức, cá nhân được nhận từ quỹ;

c) Báo cáo tình hình tài sản, tài chính và quyết toán quý, năm của quỹ theo từng nội dung thu, chi theo Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

5. Đối với các khoản chi theo từng đợt vận động, việc báo cáo được thực hiện theo quy định hiện hành về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

6. Quỹ phải thực hiện công khai báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán quỹ và kết luận của kiểm toán (nếu có) hàng năm theo quy định hiện hành.

Chương VI.
HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, ĐỔI TÊN VÀ GIẢI THỂ QUỸ
Điều 22. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên Quỹ
1. Việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ thực hiện theo quy định tại các Điều 94, 95, 96 và 97 của Bộ luật dân sự, Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

2. Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ:

 Quỹ thực hiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều này đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền ( Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện nếu dược Uỷ quyền)

3. Hồ sơ hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ, gồm:

a) Đơn đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ, trong đó nêu rõ lý do và tên gọi mới của quỹ;

b) Dự thảo điều lệ quỹ;

c) Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ; 

d) Dự kiến nhân sự Hội đồng quản lý quỹ;

đ) Phương án giải quyết tài sản, tài chính, lao động khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ.

Điều 23. Giải thể quỹ
1. Quỹ có thể tự giải thể hoặc bị giải thể.

2. Quỹ tự giải thể trong các trường hợp sau đây:

a) Chấm dứt hoạt động theo quy định của điều lệ quỹ;

b) Mục tiêu hoạt động của quỹ đã hoàn thành;

c) Không còn khả năng về tài sản, tài chính để hoạt động.

3. Hội đồng quản lý quỹ ra nghị quyết về việc quỹ tự giải thể và gửi 01 (một) bộ hồ sơ xin giải thể đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp huyện nếu được Uỷ quyền, hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị giải thể;

b) Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về tự giải thể, trong đó nêu rõ lý do giải thể quỹ;

c) Bản kiểm kê tài sản, tài chính của quỹ có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ, Trưởng Ban Kiểm tra, Giám đốc và phụ trách kế toán;

d) Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính, lao động và thời hạn thanh toán các khoản nợ;

đ) Thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật và thông báo liên tiếp trên 03 (ba) số báo viết hoặc báo điện tử ở địa phương đối với quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện cho phép thành lập;

e) Các tài liệu chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài sản, tài chính của quỹ.

4. Quỹ bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

a) Không báo cáo về tổ chức, hoạt động và tài chính trong 02 (hai) năm liên tục;

b) Giả mạo về thông tin kế toán, số tài khoản đăng ký; không đạt mức giải ngân quy định tại Nghị định 30/2012/NĐ-CP

c) Không tự giải thể theo những quy định tại Khoản 2 Điều này;

d) Vi phạm một trong các quy định sau

-  Tư lợi hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và cộng đồng; gây phương hại đến lợi ích quốc gia, an ninh, quốc phòng, đại diện đoàn kết dân tộc;

-  Xâm hại đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục, truyền thống và bản sắc dân tộc;

-  Rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động trái pháp luật.

-  Làm giả, tẩy xóa, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn, cầm cố, thế chấp giấy phép thành lập Quỹ dưới bất kỳ hình thức nào.

Chương VII.
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
Điều 24. Khen thưởng
1. Tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Quỹ sẽ được Hội đồng quản lý Quỹ khen thưởng hoặc được Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền, trình tự xét khen thưởng trong nội bộ Quỹ.

Điều 25. Kỷ luật
1. Tổ chức thuộc Quỹ, những người làm việc tại Quỹ vi phạm quy định của Điều lệ này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại vật chất phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền trình tự xem xét, quyết định kỷ luật trong nội bộ Quỹ.
Chương VIII.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 26. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ
Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ phải được ... thành viên Hội đồng quản lý Quỹ thông qua.

Điều 27. Hiệu lực thi hành
1. Điều lệ Quỹ có ...(2)… Chương, ... Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được …(7)... công nhận.

2. Căn cứ các quy định pháp luật về quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Điều lệ Quỹ đã được công nhận, Hội đồng quản lý Quỹ ...(2)... có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này./.

	 
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(11)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên


Ghi chú:
 (1) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(2) Tên gọi của quỹ;

(3) Quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoặc quỹ xã hội - từ thiện;

(4) Mục đích cụ thể của quỹ (chăm sóc sức khoẻ, đời sống vật chất, tinh thần người cao tuổi; Phát huy tiềm năng người cao tuổi để tạo sản phẩm cho xã hội và gia đình);

(5) Hình thức tạo vốn của quỹ như: Vận động quyên góp, vận động tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước...theo quy định của pháp luật;

(6) Các hoạt động hướng đến các đối tượng chính của quỹ;

(7) Cơ quan có thẩm quyền công nhận điều lệ quỹ;

(8) Cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực hoạt động chính của quỹ;

(9) Toàn quốc hoặc liên tỉnh, trong tỉnh, huyện, xã;

(10) Ghi rõ thông tin về  các sáng lập viên(Chủ tịchUBND, Chủ tịch Mặt trận, Chủ tịch Hội NCT): Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số và nơi cấp CMTND hoặc hộ chiếu; địa chỉ thường trú. 

 (11) Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

(*) Căn cứ điều kiện cụ thể quỹ có thể bổ sung thêm số điều phù hợp quy định của pháp luật;
Mẫu 3 - Cam kết tài sản đóng góp thành lập quỹ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------- 
CAM KẾT
Tài sản đóng góp thành lập Quỹ ...(1)…
Theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Ban Sáng lập Quỹ ...(1)... cam kết số tiền và tài sản được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam đóng góp thành lập Quỹ:

1. Tổng giá trị số tiền và tài sản là:  40 triệu  đồng (bằng chữ:  Bốn mươi triệu đồng)

2. Tiền mặt dự kiến chuyển vào tài khoản của Quỹ sau khi thành lập
Số tiền:  20 triệu đồng (bằng chữ:  hai mươi triệu đồng)

Ban Sáng lập Quỹ cam kết số tiền và tài sản đóng góp thành lập Quỹ thuộc quyền sở hữu hợp pháp của …(2)…., không có tranh chấp và việc cam kết này là hoàn toàn tự nguyện. Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết của Ban Sáng lập. Toàn bộ tài sản này sẽ được chuyển quyền sở hữu cho Quỹ ...(1)... ngay sau khi có Quyết định cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ theo quy định của pháp luật./.

	
CÁC THÀNH VIÊN BAN SÁNG LẬP (5)
(Chữ ký)
Họ và tên
	…(3)… ngày … tháng … năm 20 …
TRƯỞNG BAN SÁNG LẬP (4)
(Chữ ký)
Họ và tên


\Ghi chú:

	(1) Tên quỹ dự kiến thành lập;

(2) Các sáng lập viên thành lập quỹ; 

(3) Địa danh;


	(4) Lãnh đạo xã

(5) Chủ tịch Ủy ban nhân dân xa, Chủ tịch Mặt trận xã, Chủ tịch Hội NCT xã;




Ghi chú

Chữ  nghiêng gạch chân là gợi ý của Trung ương Hội
..........................................................................
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